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Viết
	1. Viết đoạn văn
· Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về một khía cạnh của vấn đề đời sống, xã hội (NLXH)
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	2. Viết bài văn
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá đoạn trích/tác phẩm văn học
· Viết văn bản nghị luận về một khía cạnh/ một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9  
Thời gian làm bài: 120 phút

	
TT
	
Kỹ năng
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	
	Câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
 Vận dụng cao

	I
	Đọc hiểu

	 Văn bản thông tin
	Nhận biết
- Nhận biết được loại văn bản thông tin và các thông tin trong văn bản.
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản thông tin: văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên, văn bản giới thiệu về một cuốn sách hoặc một bộ phim đã xem.
- Nhận biết được cách triển khai các thông tin trong văn bản.
- Nhận biết được một số thành phần chính, thành phần phụ trong câu và ý nghĩa của thành phần đó...
Thông hiểu
- Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản, giải thích được ý nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
- Phân tích được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản 
- Phân tích được đặc điểm của một số kiểu văn bản thông tin: văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim đã xem, văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử, bài phỏng vấn; Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.
- Khái quát được các thông tin chính của mỗi đoạn trong một văn bản.
- Trình bày được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 
- Trình bày được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản thông tin với mục đích của văn bản.
 - Phân tích được cách trình bày thông tin trong văn bản như theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng của đối tượng hoặc cách so sánh và đối chiếu. 
- Giải thích được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,..).
- Giải thích được nghĩa của từ ngữ được sử dụng trong văn bản; 
Vận dụng
- Liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.
- Rút ra được những bài học từ nội dung văn bản.
- Đánh giá được giá trị của thông tin trong văn bản hoặc cách thức truyền tải thông tin trong văn bản.
- Liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ văn bản để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
	2 TL
	2 TL
	
	

	



II
	

viết
	1. Viết đoạn văn  (NLXH)
	Nhận biết
 Nhận biết được yêu cầu của đề về đoạnvăn nghị luận xã hội. 
Xác định rõ mục đích, đối tượng nghị luận.
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận.
Thông hiểu
 - Giải thích được khái niệm liên quan đến vấn đề nghị luận.
- Trình bày được quan điểm, đánh giá của bản thân về vấn đề nghị luận.
- Đưa ra được các lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ và tạo tính thuyết phục cho luận điểm; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 
Vận dụng
- Viết được đoạn văn nghị luận xã hội. Bố cục rõ ràng, mạch lạc ; ngôn ngữ trong sáng, giản dị; thể hiện được quan điểm của bản thân
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
- Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, hợp logic.
Vận dụng cao
Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm; Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn từ ngữ, hình ảnh để bày tỏ quan điểm của bản thân.
Viết được bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của một vấn đề xã hội
	
1*

	
1*

	
1*

	
1TL


	
	
	3. Viết bài văn nghị luận văn học

	Nhận biết
- Xác định được kiểu bài nghị luận; vấn đề cần nghị luận.
- Giới thiệu được thông tin chính về tác phẩm, tác giả, thể loại, hoàn cảnh sáng tác của đoạn trích/tác phẩm.
- Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
Thông hiể
- Trình bày được những nội dung khái quát của đoạn trích/ tác phẩm văn học.
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về hình thức nghệ thuật, nội dung và chủ đề của đoạn trích/ tác phẩm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
Vận dụng
 - Nhận xét những nét đặc sắc trong nội dung, nghệ thuật của đoạn trích/ tác phẩm
- Nêu được những bài học rút ra từ đoạn trích/ tác phẩm.
- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong đoạn trích/ tác phẩm).
- Có cách diễn đạt lưu loát, hợp logic 
Vận dụng cao: Biết liên tưởng, so sánh với những đoạn trích/ tác phẩm có cùng đề tài, chủ đề. 
- Rút ra thông điệp /bài học cho bản thân. Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống, cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân sau khi đọc tác phẩm văn học.
- Liên hệ nội dung, thông điệp trong văn bản văn học với các vấn đề của của xã hội đương đại.
- Vận dụng kiến thức lí luận văn học hợp lí và những hiểu biết về lịch sử văn học để lí giải, đánh giá văn bản văn học.
·  Diễn đạt sáng tạo, có hình ảnh, cảm xúc.
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1*

	


1TL


	Tổng 
	
	2 TL
	2 TL
	1 TL
	2*TL

	Tỉ lệ
	
	25%
	35%
	40%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%

































	 

	ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 120 phút
(Đề này gồm 02 trang)



I. Đọc hiểu (4,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi
“Câu chuyện về chú chó Hachiko (Hachiko A Dog’s Story)” – Một bộ phim nhẹ nhàng, cảm động về tình người
     (1) Câu chuyện về chú chó Hachiko (Hachiko A Dog’s Story) là bộ phim thứ 2 kể về câu chuyện của Hachiko, là bản làm lại của bộ phim Nhật Bản Hachikô monogatari năm 1987. Dĩ nhiên, kịch bản phim phải được điều chỉnh lại đôi chút để phù hợp với bối cảnh phim. Hachiko là một chú chó nhỏ được gửi sang Mĩ bằng đường tàu hỏa, nhưng khi xuống tàu thì người ta làm rơi mất lồng nhốt cậu và cậu bị lạc. Tại đây, cậu gặp Parker Wilson (Richard Gere) – một giáo sư đại học đang đi bộ về nhà. Parker đưa Hachiko về nhà, Cate Wilson (Joan Allen) – vợ ông ban đầu không thích sự có mặt của chú chó nhỏ nên đã bảo Parker đăng tin tìm chủ của chú. Nhưng khi thấy Parker trở nên thân thiết với Hachiko, Cate đã từ bỏ ý định tìm chủ của Hachiko, và Hachiko trở thành một thành viên trong gia đình Wilson [...] Hàng ngày, khi Parker đến ga tàu để đi làm thì Hachiko lẽo đẽo theo sau để tiễn chủ, đến cuối ngày thì chạy ra tận ga để chờ chủ về…. Cho đến một ngày, Parker đột ngột lên cơn đau tim và từ trần, vĩnh viễn không bao giờ trở về nhà. Nhưng Hachiko không biết điều đó, ngày ngày đúng giờ cậu đều chạy đến ga tàu, ngồi chờ chủ nhân hi vọng một ngày nào đó sẽ trở về. Cứ như thế ròng rã suốt 10 năm trời, Hachiko vẫn không nguôi hi vọng được chào đón người chủ của mình trở về, chú vẫn chờ, vẫn đợi… Và vào một đêm tuyết trắng lạnh lẽo, Hachiko đã được gặp lại người chủ thân yêu của mình, chú chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và lên thiên đàng.   
[image: ]     (2) Câu chuyện của chú chó Hachiko là một câu chuyện nhẹ nhàng, cảm động, cứ chầm chậm chầm chậm trôi đi trong tiếng nhạc piano dịu nhẹ, dễ hiểu dễ ngấm dù không quá sâu sắc lẫn ấn tượng… Đúng như tên gọi, bộ phim kể về cuộc đời Hachiko, từ ngày cậu được nhận về tới ngày cậu ra đi [...] Mọi thứ cứ lần lượt diễn ra, một cách đơn giản đến mẫu mực. Chi tiết phim không khoa trương, không cầu kì, không thể hiện tình cảm thái quá mà tự nhiên, dễ hiểu. Điều đó khiến cho mạch phim cứ như trôi tuồn tuột, không có ấn tượng hay cao trào gì sâu sắc, nhưng bù lại cảm xúc được thể hiện và truyền tải thật [...] Những nhân vật phụ bên ngoài chứng kiến câu chuyện của Hachiko, thể hiện cái nhìn khách quan về chú, không thiếu cũng không thừa. Mẫu mực, dễ xem và dễ hiểu, đó là điều tôi cảm nhân được từ bộ phim. 
    (3) Đó là về con người, còn chuyện của chú chó thì sao? Câu chuyện về chú chó Hachiko cũng xây dựng hình tượng Hachiko một cách chân thực, không cường điệu hay cầu kì. Hachiko “diễn xuất” rất tự nhiên và đơn giản, thể hiện cuộc sống một chú chó bình thường không có gì đặc biệt. [...] Khác với các chú chó khác, Hachiko hầu như không bao giờ sủa. Tất cả được thể hiện qua hành động, qua ánh mắt, câm lặng nhưng chân thực và dễ ngấm. Cảnh Hachiko ngày ngày đứng chờ chủ thực sự khiến người xem cảm động – hay ít nhất là suy ngẫm.[...].
    (4) Câu chuyện của chú chó Hachiko là một bộ phim tâm lý mẫu mực, không quá sâu sắc, không quá ấn tượng, nên có thể không đủ hấp dẫn để thu hút bạn theo dõi hết bộ phim. Nhưng những khung hình đẹp chầm chậm, những bản nhạc dịu nhẹ và một câu chuyện cảm động có thể sưởi ấm trái tim bất kì ai trong một đêm lạnh lẽo.
                                                                                (Theo https://vnwriter.net, 27/7/2019)
Câu 1. (0,5 điểm). Văn bản trên thuộc loại văn bản thông tin nào?
Câu 2. (0,5 điểm) Câu văn “ Hàng ngày, khi Parker đến ga tàu để đi làm thì Hachiko lẽo đẽo theo sau để tiễn chủ, đến cuối ngày thì chạy ra tận ga để chờ chủ về” được mở rộng cấu trúc câu bằng cách nào? 
Câu 3. (1,0 điểm) Cách triển khai thông tin trong văn bản, từ thông tin khách quan về bộ phim đến ý kiến chủ quan của người đọc đem lại hiệu quả gì?
Câu 4. (1,0 điểm) Việc đưa poster của bộ phim vào trong văn bản có tác dụng gì?
Câu 5. (1,0 điểm) Văn bản gửi đến người đọc những thông điệp ý nghĩa nào?
 II. Viết (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm). Viết đoạn văn  (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng tốt trong cuộc sống.
Câu 2. (4,0 điểm) Phân tích 2 khổ thơ đầu trong bài thơ sau: 
DẶN CON
                                                                      (Trần Nhuận Minh)
	Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn

Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào.
	  Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
      Nếu không thì con đem bán

Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
  Lòng tốt gửi vào thiên hạ
                   Biết đâu nuôi bố sau này.


  * Chú thích:
        Nhà thơ Trần Nhuận Minh - Quê quán Nam Sách - Hải Dương, sống và làm việc tại Quảng Ninh. Ông từng là Bí thư Đảng, Đoàn, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh, Tổng biên tập báo Hạ Long, Đại diện Báo Tiền Phong tại Quảng Ninh (1993-2008). Bài thơ Dặn con viết tháng 11/1991, in trong Nhà thơ và hoa cỏ, NXB Văn học – 1993. 
…………Hết…………
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Ngữ văn




	CÂU
	SƠ LƯỢC LỜI GIẢI
	ĐIỂM

	                                                                I. ĐỌC- HIỂU 
	4,0

	Câu 1
	Văn bản thông tin giới thiệu một bộ phim                                              
	0,5

	
Câu 2

	Câu văn “ Hàng ngày, khi Parker đến ga tàu để đi làm thì Hachiko lẽo đẽo theo sau để tiễn chủ, đến cuối ngày thì chạy ra tận ga để chờ chủ về” mở rộng cấu trúc câu bằng cách thêm trạng ngữ  “Hàng ngày”chỉ thời gian                                     
	0,5


	   
  
   Câu 3

	- Cách triển khai thông tin trong văn bản, từ thông tin khách quan về bộ phim đến ý kiến chủ quan của người đọc đem lại hiệu quả
+ Giúp cho người đọc, người nghe có cái nhìn khái quát nhất về nội dung và nghệ thuật đặc sắc của bộ phim.
+ Đảm bảo tính chính xác và khách quan của bộ phim
+ Người đọc, người nghe dễ theo dõi, hiểu được suy nghĩ cảm xúc của người viết
	   1,0


	



Câu 4
	Việc đưa poster của bộ phim vào trong văn bản có tác dụng:
- Làm rõ thông tin về nội dung bộ phim bởi hình ảnh đó đã khẳng định tình yêu của Parker dành cho chú chó Hachiko cũng như sự thân thiết của Hachiko với chủ của mình.
- Tăng sức hấp dẫn, sinh động cho văn bản và thu hút đối với người đọc.
	1,0

	Câu 5
	Thí sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng nêu ra được thông điệp phù hợp với nội dung bộ phim, có ý nghĩa tích cực, phù hợp với đạo đức xã hội cho điểm tối đa.
Gợi ý:
- Mỗi chúng ta hãy luôn sống chân thật, nghĩa tình, và biết ơn với những người xung quanh nhất là những người thân yêu và những người đã giúp đỡ mình.
- Biết thấu hiểu, cảm thông và thể hiện tình yêu với người khác, với loài vật một cách chân thành.
	
1,0

	         II. VIẾT
	  6,0 

	  Câu 1

	Viết 1 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng tốt trong cuộc sống

	
	a. Xác định đúng yêu cầu về hình thức, dung lượng đoạn văn
- Thí sinh viết đúng hình thức của đoạn văn (khoảng 200 chữ), có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp hoặc song song
	
0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của lòng tốt
	0,25

	
	c. Đề xuất hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề NL
  Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của lòng tốt
Sau đây là một số gợi ý :
- Giải thích
 Lòng tốt là sự lương thiện, phẩm chất tốt đẹp của con người, luôn hướng đến mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng sẻ chia với người khác. Lòng tốt là một đức tính cao đẹp, quý báu mà mỗi chúng ta ai cũng cần có để xã hội này tốt đẹp hơn.. 
- Ý nghĩa của lòng tốt
·  Sức mạnh to lớn, làm xoa dịu, giảm bớt nỗi đau của con người
· Cảm hóa tâm hồn con người, giúp con người sống hướng thiện.
·  Tâm hồn thanh thản, được mọi người yêu quý, tôn vinh. 
· Lan toả những điều tốt đẹp trong cuộc sống
·  Góp phần xây dựng xã hội nhân văn, tốt đẹp hơn.

	     0,5








	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo yêu cầu sau
- Triển khai được các ý cơ bản trên
- Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu phù hợp kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng
	0,5

	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0,25

	
	e. Sáng tạo
- Thể hiện sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	

  Câu 2 
	    Phân tích đoạn thơ trong bài “Dặn con” của Trần Nhuận Minh

	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: NLVH
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề: Làm rõ những nét  nổi bật về nội dung và hình thức nghệ thuật của đoạn thơ. 
	0,5

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề
* Triển khai vấn đề nghị luận
Có thể triển khai theo một số ý sau
- Nội dung cơ bản của đoạn thơ 
Luận điểm 1: Người cha dặn con phải biết đồng cảm và sẻ chia với những người bất hạnh
- Bài thơ mở đầu bằng lời tâm sự với con về thân phận những người hành khất- những người chịu muôn vàn nỗi khó khăn về vật chất, tổn thương về tinh thần “hôi hám, úa tàn” rách rưới, nghèo khổ, mệt mỏi bất hạnh, không có quê hương. 
+ Giong thơ trầm lắng, thủ thỉ tâm tình
+ “Chẳng ai muốn làm hành khất”: Câu thơ như một nhận định về cuộc đời, lẽ đời;
+ Thủ pháp nói tránh -> lời nhắc nhở nhẹ nhàng. 
+ Tác giả không dùng từ ăn mày, đổi lại dùng từ Hán Việt “hành khất” thể hiện sự trân trọng người khách “hôi hám úa tàn” kia. 
+ Quy luật của tạo hóa: “tội trời đày ở nhân gian” họ lâm vào tình cảnh này là do số phận, do không may, không phải họ không nỗ lực, không ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh ấy.
- Người cha dặn con “không được cười giễu họ” 
+  Từ ngữ phủ đinh “con không” thể hiện thái độ nghiêm khắc, mệnh lệnh người cha dạy con: không được khinh thường, giễu cợt hay gây ra những tổn thương cho họ; phải có tình yêu thương con người, đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ những người bất hạnh. 
Luận điểm 2: Người cha dặn con cần cư xử tế nhị, có văn hóa 
+ Với người hành khất, hỏi gốc gác, quê hương là điều cần tránh vì sẽ tạo cảm giác chạnh lòng, xót xa.
+  Điệp ngữ “Con không…Con không…” có ý nghĩa mệnh lệnh thể hiện thái độ nghiêm khắc căn dặn con của nhân vật trữ tình, muốn khắc sâu vào trong con những điều tuyệt đối không được làm tránh gây tổn thương về tinh thần cho họ.
-> Một lời khuyên, lời dặn vô cùng ý nhị, hơn bất cứ lí luận đạo đức nào => Người bố thấu hiểu lẽ đời, thấu hiểu những bất trắc trong cuộc xay vần của “cơ trời”; yêu thương con người và yêu thương con theo một cách đặc biệt.
- Đặc sắc nghệ thuật 
+ Thể thơ 6 chữ phù hợp với lối tâm tình, thủ thỉ, dặn con mà như tự độc thoại với mình về một kinh nghiệm sống, một bài học đạo lý làm người. 
+ Sử dụng thành công các phép tu từ: nhân hoá, so sánh, điệp ngữ "con không..." nhấn mạnh thái độ giáo dục nghiêm khắc của người bố với con, mong muốn con mình thấu hiểu và sống đúng với đạo lý làm người. 
+ Từ ngữ, câu chữ mộc mạc, giản dị, cái nhìn tinh tế và những trải nghiệm về đời sống.
- So sánh, liên hệ với các tác phẩm cùng đề tài
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân và rút ra bài học cho bản thân
	1,0


	
	d.Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau
- Triển khai được hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề NL
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu phù hợp kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng
	1,5

	
	đ. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0,25

	
	e. Sáng tạo
- Thể hiện sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

	

0,5

	
	Tổng điểm
	10,0


Lưu ý:
- Giáo viên: cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh đếm ý cho điểm. 
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo. 
- Bài thi được chấm theo thang điểm 10; làm tròn đến hai chữ số thập phân.

                                                     ............... Hết ................
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